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MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tây Ninh28/08/1987NamÚtLê Văn09350025601

Tây Ninh24/09/1982NamLuânNguyễn Thành11350009942

Tiền Giang28/12/1985NamLinhLê Huy11350012293

Tp. HCM07/04/1984NamThanhNguyễn An12350007034

Tây Ninh13/02/1992NamHảiNguyễn Thanh12350033435

Tây Ninh17/11/1989NamHảiTrương Phước12350033446

Tây Ninh16/10/1994NamQuangNguyễn Nhật Đăng12350034347

Tây Ninh02/05/1994NamQuangVõ Duy12350034368

Tây Ninh06/03/1985NamThiNguyễn Quang12350034679

Tiền Giang30/07/1986NamHảiTrần Thanh123500353610

Tây Ninh18/03/1990NamAnhPhan Hoài133500206111

Tây Ninh25/11/1995NữAnhHuỳnh Thị Quỳnh133500206312

Tây Ninh20/02/1994NamBảoHồ Thái133500206513

Tây Ninh21/03/1986NamBìnhNguyễn Thanh133500206614

Tây Ninh04/09/1995NữDiệuNguyễn Thùy133500207415

Long An26/03/1981NữGọnNguyễn Thị133500208016

Tây Ninh12/01/1994NamHàoNguyễn Đại133500208417

Tây Ninh20/10/1986NamHàoNgô Văn133500208518

Tây Ninh27/03/1978NữHoaLê Thị133500209119

Đồng Nai08/11/1982NữHồngPhạm Thị Thu133500209220

Tây Ninh12/06/1980NamKhánhLê Văn133500210021

Tây Ninh09/01/1988NữLàiNguyễn Thị133500210322

Tây Ninh18/03/1985NamLãmPhan Thanh133500210423

Thanh Hóa04/02/1982NữLêTrịnh Thị133500210524

Tây Ninh14/09/1990NamLiêmTrần Công133500210625

Tây Ninh04/04/1995NamLinhChung Thị Trúc133500211026

Tây Ninh05/02/1995NữLinhVõ Thị Thùy133500211127

Tây Ninh13/05/1991NamLợiNguyễn Hữu133500211228

Long An10/09/1972NamLượngVõ Minh133500211429

Tây Ninh01/06/1985NamMinhNguyễn Thế133500211830

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tây Ninh10/08/1984NamMinhNguyễn Văn133500212031

Tây Ninh29/09/1985NamNamNguyễn Nhật133500212132

Tây Ninh08/05/1994NữNgânPhạm Thị Thu133500212433

Tây Ninh06/05/1994NữNgọcLê Như133500212634

Tây Ninh08/12/1995NữNguyênTrần Thị Thảo133500212835

Tây Ninh15/05/1995NữNhiĐặng Thị Yến133500213036

Tây Ninh24/09/1994NữNhưLê Ngọc Quỳnh133500213337

Tây Ninh14/02/1994NữNhungNguyễn Thị133500213638

Tây Ninh14/12/1993NữNhungNguyễn Thị Hồng133500213739

Đồng Nai30/05/1993NamPhátNguyễn Tấn133500214040

Tây Ninh25/05/1993NamPhiPhan Long133500214241

Tây Ninh26/06/1991NamPhiNguyễn Hoàng133500214342

Tây Ninh10/10/1987NamPhúcNguyễn Văn133500214543

Tây Ninh27/06/1986NamPhướcNguyễn Thanh133500214744

Thanh Hóa16/07/1981NamPhươngLê Thế133500214845

Tây Ninh31/08/1994NamQuốcLê Bảo133500215046

Tây Ninh14/11/1995NữQuyênNgô Phương133500215247

Tây Ninh25/12/1990NamSơnVương Duy133500215348

Tây Ninh22/09/1995NamTàiNgô Tấn133500215649

Tây Ninh30/01/1995NamTấnVõ Thanh133500216350

Tây Ninh18/04/1991NamThắngĐặng Thành133500216551

Long An17/10/1989NamThànhCổ Minh133500216852

Tây Ninh04/06/1995NữThảoTô Thị Thu133500217153

Tây Ninh29/01/1988NữThậtNguyễn Thị Ngọc133500217254

Tây Ninh04/11/1992NamThếPhan Thanh133500217355

Tây Ninh28/09/1990NamThưPhan Thị Anh133500217856

Tây Ninh01/01/1987NữThươngTrần Thị Mỹ133500217957

Tây Ninh25/11/1989NữThùyNguyễn Thị Thanh133500218158

Tây Ninh07/11/1993NữTiênLê Thị Thủy133500218359

Ninh Bình08/03/1991NamTiếnĐinh Việt133500218560

Tây Ninh20/04/1995NữTrânHồ Thị Huyền133500218861

Tây Ninh06/04/1993NữTrinhNguyễn Thị Tú133500219262

Tây Ninh11/09/1994NữTrúcĐặng Trần Thanh133500219363

Tây Ninh16/07/1977NữTrúcTừ Thị Thanh133500219664

Quảng Ninh26/09/1988NamTùngVũ Viết133500220465
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GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tây Ninh18/10/1988NữTươiNguyễn Thị Thanh133500220566

Tây Ninh15/08/1984NamTưởngTrần Trầm133500220667

Tây Ninh05/12/1982NữTuyênTrần Ngọc133500220868

Tây Ninh30/08/1994NữViLương Thị Thúy133500221369

Tây Ninh05/06/1993NữViNguyễn Võ Tường133500221470

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 70

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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